Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020


PHẦN I
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN - THỰC PHẨM TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2001-2007
I. Phân tích cơ cấu ngành, sản phẩm chủ yếu, đầu tư, khoa học – công nghệ, lao động, tổ chức sản xuất, năng suất, hiệu quả
1. Thực trạng về quy mô và năng lực sản xuất
a) Số lượng cơ sở
Theo số liệu thống kê năm 2007, ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm có 3.649 cơ sở sản xuất, chiếm 30,7% tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giảm -139 cơ sở so với năm 2001. Theo thành phần: doanh nghiệp quốc doanh Trung ương tăng 1 cơ sở, doanh nghiệp quốc doanh địa phương giảm -3 cơ sở; doanh nghiệp FDI tăng 33 cơ sở; doanh nghiệp dân doanh giảm - 155 cơ sở (trong đó các hộ kinh doanh cá thể giảm -180 cơ sở). Tính theo ngành: số cơ sở giảm tập trung vào 2 ngành chế biến thủy sản giảm -8 cơ sở, ngành sản xuất tinh bột mì giảm - 914 cơ sở (– 46%) so với năm 2001. Nguyên nhân chủ yếu giảm các hộ kinh doanh cá thể sản xuất tinh bột mì là do các cơ sở nhỏ gây ô nhiễm môi trường buộc phải ngưng sản xuất, trong khi đó các doanh nghiệp có quy mô lớn khu vực FDI với công nghệ hiện đại có khả năng đảm nhận chế biến toàn bộ sản lượng củ mỳ trên địa bàn (Bảng 1).

Bảng 1. Tình hình phát triển cơ sở công nghiệp chế biến nông sản 
giai đoạn 2001-2006

ĐVT: cơ sở

	STT
	Phân loại cơ sở
	2001
	2007
	Tăng/giảm số cơ sở

	 
	Tổng số
	3.788
	3.649
	-139

	1
	Doanh nghiệp QDTW
	2
	3
	1

	2
	Doanh nghiệp QDĐP
	7
	4
	-3

	3
	DN có vốn đầu tư NN
	15
	33
	18

	4
	Doanh nghiệp dân doanh
	3.764
	3.609
	-155

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	a
	Công ty cổ phần
	2
	2
	0

	b
	Công ty TNHH
	14
	35
	21

	c
	DN tư nhân
	13
	16
	2

	d
	Hợp tác xã
	0
	1
	1

	 e
	Hộ kinh doanh cá thể
	3.735
	3.555
	-180


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai

b) Năng lực sản xuất

Năng lực chế biến các sản phẩm chăn nuôi còn nhỏ so với quy mô ngành chăn nuôi do nhu cầu thực phẩm chế biến các sản phẩm này trên thị trường trong nước còn thấp; Năng lực chế biến rau quả gồm các cơ sở sấy rau quả, đóng hộp trái cây quy mô nhỏ, nhà máy chế biến nước trái cây xuất khẩu của Công ty Grainco (nhà máy này chỉ sản xuất cầm chừng do không đủ nguyên liệu hoạt động). Năng lực sản xuất các ngành chế biến thực phẩm khác (đường, điều, cà phê, bánh kẹo, gia vị, tinh bột…), chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất đồ uống, sản xuất thuốc lá là những ngành có năng lực sản xuất khá lớn và đang phát huy tốt công suất thực tế (Bảng 2).
Bảng 2. Hiện trạng năng lực sản xuất ngành chế biến nông sản - thực phẩm tỉnh Đồng Nai
	STT
	Năng lực sản xuất sản phẩm
	Đơn vị tính
	Công suất 2007

	
	
	
	Thiết kế
	Thực tế
	% CSTK

	1
	Giết mổ heo (CN)
	Con/h
	300
	150
	50,00

	2
	Giết mổ gà (CN)
	Con/h
	5.000
	3.000
	60,00

	3
	Chế biến thịt heo gà
	tấn
	5.000
	3.000
	60,00

	4
	Chế biến thủy sản
	tấn
	5.000
	3.200
	64,00

	5
	Chế biến sữa (quy ra sữa tươi)
	triệu lít
	80
	70
	87,5

	6
	Rau quả chế biến
	tấn
	10.500
	819
	7,80

	7
	Chế biến hạt điều
	tấn nhân
	12.000
	9.676
	80,63

	8
	Chế biến cà phê hòa tan
	tấn
	10.000
	15.934
	159,34

	9
	Chế biến cà phê rang xay
	tấn
	500
	142
	28,40

	10
	SX đường
	tấn
	150.000
	140.782
	93,85

	11
	Sản xuất bánh kẹo
	tấn
	20.000
	19.870
	99,35

	12
	Sản xuất bột ngũ cốc
	tấn
	15.000
	12.974
	86,49

	13
	Sản xuất bột ngọt
	tấn
	200.000
	210.000
	105,00

	14
	Sản xuất tinh bột khoai mỳ
	tấn
	120.000
	110.000
	92,00

	15
	Chế biến thức ăn chăn nuôi
	tấn
	3.000.000
	3.142.000
	104,73

	16
	Nước giải khát đóng hộp
	tấn
	50.000
	59.198
	118,40

	17
	Bia các loại
	triệu lít
	10
	5,62
	56,26

	18
	Thuốc lá điếu
	triệu bao
	500
	490
	98,00

	19
	Nguyên liệu thuốc lá
	tấn
	20.000
	16.137
	80,69


Nguồn: Sở Công Thương Đồng Nai

c) Quy mô vốn và tài sản

Giai đoạn 2001-2007: Quy mô vốn kinh doanh của toàn ngành Công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tăng từ 3.593 tỷ đồng năm 2000 lên 11.796 tỷ đồng năm 2007, tăng 3,28 lần; Quy mô tài sản tăng từ 9.545 tỷ đồng năm 2000 lên 22.744 tỷ năm 2007, tăng 2,38 lần. Các ngành có quy mô vốn và tài sản tăng cao là chế biến sản phẩm chăn nuôi vốn tăng 9,35 lần, tài sản tăng 8,16 lần do trong giai đoạn này có nhiều dự án mới đầu tư chế biến thủy sản và chế biến thịt của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Ngành chế biến thức ăn chăn nuôi có quy mô vốn tăng 4,88 lần, tài sản tăng 3,69 lần; Ngành sản xuất đồ uống vốn tăng 3,86 lần và tài sản tăng 2,66 lần. Đây cũng là các ngành có các dự án đầu tư mới trong giai đoạn này. Đặc biệt, ngành thuốc lá có vốn tăng 12,6 lần và tài sản tăng 19,29 lần do các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ và đầu tư dây chuyền sản xuất nguyên liệu thuốc lá hiện đại của Liên doanh Vinataba-BAT.

Các ngành có quy mô vốn và tài sản tăng thấp là chế biến rau quả có vốn tăng 1,1 lần và tài sản tăng 1,23 lần do ngành ít được đầu tư trong thời gian qua; Ngành chế biến thực phẩm khác như điều, đường, cà phê, bột ngọt, tinh bột, bánh kẹo…có vốn tăng 2,21 lần và tài sản tăng 1,41 lần, trước đó ngành đã có sự đầu tư với quy mô khá lớn (Bảng 3).

Bảng 3. Tình hình vốn và tài sản ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm

giai đoạn 2001-2007

ĐVT: Triệu đồng

	Ngành
	Vốn Kinh doanh
	Tài sản

	
	2000
	2007
	2007/00
	2000
	2007
	2007/00

	Tổng cộng CBNS-TP:
	3.593.455
	11.796.874
	328.29%
	9.545.612
	22.744.014
	238.27%

	Trong đó: CBTP
	3.489.293
	10.705.974
	306.82%
	9.405.078
	20.366.081
	216.54%

	Trong đó: Hộ cá thể
	105.706
	155.527
	147.13%
	118.190
	187.728
	158.84%

	Chế biến sản phẩm chăn nuôi (thịt, sữa, thủy sản…)
	28.652
	268.106
	935.73%
	76.232
	622.204
	816.20%

	CB bảo quản rau quả
	21.842
	24.040
	110.06%
	35.440
	43.837
	123.69%

	CB thực phẩm khác (đường, điều, cà phê, bánh kẹo,…)
	2.277.295
	5.045.381
	221.55%
	6.135.544
	8.673.881
	141.37%

	CB thức ăn chăn nuôi
	863.562
	4.216.996
	488.33%
	2.541.198
	9.383.401
	369.25%

	Sản xuất đồ uống
	297.942
	1.151.451
	386.47%
	616.664
	1.642.758
	266.39%

	Chế biến thuốc lá
	85.212
	1.074.900
	1261.44%
	121.584
	2.345.523
	1929.14%

	Chế biến bông vải
	18.950
	16.000
	84.43%
	18.950
	32.410
	171.03%


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai

d) Quy mô theo số lượng lao động

Năm 2007, ngành công nghiệp CBNS-TP có 3.649 cơ sở, phân loại quy mô theo tiêu chí số lượng lao động như sau: quy mô trên 1.000 lao động có 9 cơ sở - chiếm 0,25%; qui mô từ 301-1000 lao động có 12 cơ sở - chiếm 0,33%; qui mô từ 100-300 lao động có 16 cơ sở - chiếm 0,44%; qui mô dưới 100 lao động có 3.612 cơ sở - chiếm 98,98%. Như vậy, phần lớn số doanh nghiệp ngành chế biến nông sản - thực phẩm Đồng Nai là các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ (Bảng 4).

Bảng 4. Quy mô cơ sở phân theo số lượng lao động doanh nghiệp

	Tên ngành 
	<100 người
	100 - 300 người
	301 -1000 người
	>1000 người
	Tổng cộng

	Chế biến sản phẩm chăn nuôi (thịt, sữa, thủy sản…)
	261
	3
	0
	1
	265

	Chế biến bảo quản rau quả
	70
	 
	0
	 
	70

	Chế biến thực phẩm khác (đường, điều, cà phê, bánh kẹo, tinh bột…)
	2.702
	0
	5
	5
	2.712

	Chế biến thức ăn chăn nuôi
	299
	9
	3
	3
	314

	Sản xuất đồ uống
	281
	2
	2
	 
	285

	Công nghiệp thuốc lá
	 
	1
	2
	 
	3

	Công nghiệp bông vải
	
	1
	 
	 
	1

	Tổng cộng
	3.613
	16
	12
	9
	3.650

	Tỷ lệ %
	98,98%
	0,44%
	0,33%
	0,25%
	100,00%


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai

e) Quy mô doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ GTGT/doanh thu
Năm 2007, tổng doanh thu ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tăng 3,84 lần so với năm 2000. Tăng trưởng doanh thu hàng năm giai đoạn 2001-2007 đạt 21,17%; trong đó, ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi tăng 44,69%, ngành rau quả tăng 12,33%, ngành chế biến thực phẩm khác tăng 16,53%, ngành chế biến thức ăn chăn nuôi tăng 22,1%, ngành đồ uống tăng 39%, ngành thuốc lá tăng 39% (Bảng 5).
Bảng 5. Tăng trưởng doanh thu ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm

giai đoạn 2001-2007

ĐVT: triệu đồng
	Ngành
	2000
	2007
	2007/00
	Tăng BQ (%)

	Tổng cộng CNCBNS-TP:
	9.733.688
	37.329.629
	3,84
	21,17

	Trong đó: CBTP
	9.302.895
	33.139.890
	3,56
	19,90

	Chế biến sản phẩm chăn nuôi (thịt, sữa, thủy sản…)
	88.091
	1.169.232
	13,27
	44,69

	Chế biến bảo quản rau quả
	63.300
	142.872
	2,26
	12,33

	Chế biến thực phẩm khác (đường, điều, cà phê, bánh kẹo, tinh bột…)
	4.525.315
	13.206.629
	2,92
	16,53

	Chế biến thức ăn chăn nuôi
	4.337.423
	17.553.001
	4,05
	22,10

	Sản xuất đồ uống
	288.766
	1.068.156
	3,70
	20,55

	Chế biến thuốc lá
	414.370
	4.157.288
	10,03
	39,01


Năm 2007, tổng lợi nhuận ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tăng 5,66 lần so với năm 2000. Tăng trưởng lợi nhuận trung bình hàng năm giai đoạn 2001-2007 đạt 28%; trong đó, ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi tăng 37,12%, ngành rau quả tăng 21,73%, ngành chế biến thực phẩm khác tăng 25,09%, ngành chế biến thức ăn chăn nuôi tăng 35%, ngành đồ uống tăng 6,91%,  ngành thuốc lá tăng 35,2% (Bảng 6).

Bảng 6. Tăng trưởng lợi nhuận ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm

giai đoạn 2001-2007

ĐVT: triệu đồng

	Ngành
	2000
	2007
	2007/00
	Tăng BQ

	Tổng cộng CNCBNS-TP:
	461.822
	2.612.315
	5,66
	28,09%

	Trong đó: CBTP
	404.056
	2.145.615
	5,31
	26,94%

	Chế biến sản phẩm chăn nuôi (thịt, sữa, thủy sản…)
	-8.150
	-74.292
	9,12
	37,12%

	Chế biến bảo quản rau quả
	1.275
	5.049
	3,96
	21,73%

	Chế biến thực phẩm khác (đường, điều, cà phê, bánh kẹo, tinh bột…)
	233.052
	1.116.837
	4,79
	25,09%

	Chế biến thức ăn chăn nuôi
	123.771
	1.011.639
	8,17
	35,00%

	Sản xuất đồ uống
	54.108
	86.382
	1,60
	6,91%

	Chế biến thuốc lá
	56.505
	466.675
	8,26
	35,20%


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai

Tỷ lệ GTGT/doanh thu của ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm trung bình giai đoạn 2000-2007 là 29,34%; trong đó ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi 21,36%, ngành rau quả 15,61%, ngành chế biến thực phẩm khác 23,23%, ngành chế biến thức ăn chăn nuôi 29,6%, ngành đồ uống 27,4%, ngành thuốc lá 44,19% (Bảng 7).

Bảng 7. Tỷ lệ giá trị gia tăng/Doanh thu trung bình của ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm giai đoạn 2001-2007

	Ngành
	GTGT/Doanh thu bình quân (2000-2007)

	Tổng cộng CNCBNS-TP:
	29,34%

	Trong đó: CBTP
	27,80%

	Chế biến sản phẩm chăn nuôi (thịt, sữa, thủy sản…)
	21,36%

	Chế biến bảo quản rau quả
	15,61%

	Chế biến thực phẩm khác (đường, điều, cà phê, bánh kẹo,…)
	26,23%

	Chế biến thức ăn chăn nuôi
	29,60%

	Sản xuất đồ uống
	27,40%

	Công nghiệp thuốc lá
	44,19%


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai

2. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành  
Giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến nông sản năm 2007 đạt 14.783 tỷ đồng, nhịp độ tăng bình quân hàng năm trong giai đoạn 2001-2007 đạt 18,82%/năm, thấp hơn so với tăng trưởng bình quân toàn ngành công nghiệp là 20,05%/năm trong cùng thời kỳ; Tỷ trọng công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm năm 2000 chiếm 24,56 % trong cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn, đến năm 2007 tỷ lệ này là 24,85%. Như vậy về cơ cấu, ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm có xu hướng duy trì ổn định tỷ trọng trong cơ cấu giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.

Tăng trưởng bình quân hàng năm các ngành trong giai đoạn 2001-2007 như sau: chế biến sản phẩm chăn nuôi tăng 35,2%; chế biến rau quả tăng 7,48%; chế biến thực phẩm khác tăng 15,73%; chế biến thức ăn chăn nuôi tăng 22,24%; sản xuất đồ uống tăng 19,02%; và ngành thuốc lá tăng 16,78%.

Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm diễn ra như sau: cơ cấu ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi năm 2000 chiếm 1,28% đến năm 2007 tăng lên 3,16%; cơ cấu ngành chế biến thức ăn chăn nuôi chiếm 35,88% năm 2000 tăng lên đến 43,75% (chế biến thức ăn chăn nuôi là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất và đóng góp quan trọng nhất vào tăng trưởng của ngành); cơ cấu ngành sản xuất đồ uống tăng nhẹ từ 3,33% năm 2000 lên 3,37% năm 2007.
Cơ cấu ngành chế biến rau quả giảm từ 0,87% năm 2000 xuống còn 0,43% năm 2007; cơ cấu ngành chế biến thực phẩm khác giảm từ 48,73% năm 2000 xuống còn  40,51% năm 2007; cơ cấu ngành thuốc lá giảm từ 9,92% năm 2000 xuống còn 8,78% năm 2007 (Bảng 8).

Bảng 8. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chế biến nông sản – thực phẩm tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2001-2007
ĐVT: Triệu đồng

	Ngành
	2000
	2007
	Tăng BQ 2001/07
	Chuyển dịch cơ cấu (%)

	
	Giá trị
	Cơ cấu
	Giá trị
	Cơ cấu
	
	

	Tổng cộng CNCBNS-TP:
	4.420.167
	100,00%
	14.783.348
	100,00%
	18,82%
	 

	Trong đó: Hộ cá thể
	214.973
	4,86%
	447.604
	3,03%
	11,05%
	-1,84%

	Chế biến sản phẩm chăn nuôi (thịt, sữa, thủy sản…)
	56.565
	1,28%
	467.174
	3,16%
	35,20%
	1,88%

	Chế biến bảo quản rau quả
	38.339
	0,87%
	63.519
	0,43%
	7,48%
	-0,44%

	Chế biến TP khác (đường, điều, cà phê, bánh kẹo,…)
	2.153.913
	48,73%
	5.989.058
	40,51%
	15,73%
	-8,22%

	Chế biến thức ăn chăn nuôi
	1.585.761
	35,88%
	6.467.458
	43,75%
	22,24%
	7,87%

	Sản xuất đồ uống
	147.089
	3,33%
	497.588
	3,37%
	19,02%
	0,04%

	Chế biến thuốc lá
	438.500
	9,92%
	1.298.551
	8,78%
	16,78%
	-1,14%


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai

3. Thực trạng về thị trường sản phẩm chủ yếu (trong nước, xuất khẩu) và khả năng cạnh tranh của ngành, sản phẩm
Sản lượng sản phẩm chủ yếu và thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm Đồng Nai năm 2007 cụ thể trong Bảng 9.
Bảng 9. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tỉnh Đồng Nai năm 2007
	Sản phẩm chủ yếu
	ĐVT
	2007
	Thị trường tiêu thụ (%)

	
	
	
	Nội địa
	Xuất khẩu

	Nhân hạt điều
	tấn
	9,676
	5
	95

	Đường các loại
	tấn
	 140,782 
	93
	7

	Bánh kẹo các loại
	tấn
	   19,870 
	97
	3

	Bột ngọt
	tấn
	 210,000 
	69
	31

	Tinh bột khoai mỳ
	tấn
	110.000 
	7
	93

	Thức ăn chăn nuôi CN
	1000 tấn
	   3,142 
	97,5
	2,5

	Thịt các loại
	tấn
	100 
	100
	0

	Sản phẩm chế biến từ thịt
	tấn
	        334 
	100
	0

	Sữa tươi tiệt trùng
	1000 lít
	     2,629 
	100
	0

	Sữa bột
	tấn
	     8,975 
	100
	0

	Cà phê hòa tan
	tấn
	   15,934 
	89
	11

	Cà phê rang xay
	tấn
	    142 
	46
	54

	Bột dinh dưỡng
	tấn
	   15,274 
	100
	0

	Rau quả chế biến
	tấn
	819
	84
	16

	Nước giải khát đóng hộp
	tấn
	     59,198 
	85
	15

	Bia
	1000 lít
	5,624 
	100
	0

	Thuốc lá điếu
	1000 bao
	490,824 
	99,9
	0,1

	Nguyên liệu thuốc lá
	tấn
	16,137 
	100
	0


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai

+ Nhân điều: Tỷ lệ xuất khẩu chiếm 95% sản lượng sản xuất, thị trường nội địa chỉ chiếm khoảng 5% sản lượng. Thị trường xuất khẩu chủ yếu của ngành điều Đồng Nai là Mỹ, Canada, Úc.
+ Đường: Sản lượng đường chủ yếu tiêu thụ trên thị trường trong nước chiếm 93%, xuất khẩu khoảng 7% sản lượng (10.000 tấn) sang thị trường các nước Indonesia, Singapore, Taiwan và Campuchia. Nhìn chung, sức cạnh tranh của ngành đường Đồng Nai chưa cao do hạn chế của vùng nguyên liệu mía, năng suất và chất lượng thấp so với các tỉnh Nam Bộ.
+ Bánh kẹo: Sản lượng chủ yếu do Công ty Bánh kẹo Biên Hòa (Bibica) sản xuất. Thị trường tiêu thụ trong nước chiếm 97%, xuất khẩu chiếm 3% sản lượng sản xuất. Thị trường xuất khẩu của bánh kẹo là các nước trong khu vực. Bibica là thương hiệu khá nổi tiếng, sản phẩm Bibica có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước. Các sản phẩm bánh kẹo của các doanh nghiệp khác chủ yếu tiêu thụ tại thị trường địa phương, sức cạnh tranh chưa cao.
+ Bột ngọt: Đây là sản phẩm của 2 doanh nghiệp FDI (Vedan và Ajinomoto) sản xuất, sản lượng năm 2007 đạt 210.000 tấn; trong đó 69% sản lượng xuất khẩu, 31% sản lượng tiêu thụ trong nước. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Nhật Bản, EU, châu Á. Bột ngọt của 2 công ty FDI có sức cạnh tranh quốc tế nhờ thương hiệu nổi tiếng và kinh nghiệm sản xuất lâu năm.
+ Tinh bột khoai mì: Trên 80% sản lượng tinh bột khoai mì trên địa bàn do Công ty Vedan sản xuất. Số còn lại do các cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Năm 2007, xuất khẩu chiếm 93% sản lượng, thị trường trong nước chiếm 7%. Thị trường xuất khẩu tinh bột khoai mì chủ yếu là Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan. Tinh bột khoai mì của Đồng Nai có khả năng cạnh tranh cao nhờ năng suất cây mỳ khá cao, chất lượng sản phẩm cao nhờ dây chuyền thiết bị và công nghệ tiên tiến.
+ Thức ăn chăn nuôi công nghiệp: Đây là sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường trong nước, chủ yếu do các doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất. Năm 2007, thị trường trong nước chiếm 97,5% sản lượng sản xuất, xuất khẩu chiếm 2,5% sản lượng sang các nước Malaysia, Taiwan. Thức ăn chăn nuôi công nghiệp do các doanh nghiệp FDI sản xuất có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu chưa cao do phần lớn nguyên liệu phải nhập khẩu, nguyên liệu trong nước giá thành còn cao.
+ Sản phẩm chế biến từ sản phẩm chăn nuôi như thịt, chế biến thịt, sữa: Đây là các sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trên thị trường trong nước do sản phẩm chăn nuôi chưa có khả năng cạnh tranh xuất khẩu, công nghệ chế biến chưa tiên tiến, khó đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm xuất khẩu, nhất là các nước phát triển. Riêng sản phẩm sữa bột của Dielac (Vinamilk) có khả năng xuất khẩu sang các nước Trung Đông. Nhìn chung, ngành chế biến các sản phẩm chăn nuôi của Đồng Nai quy mô còn nhỏ, chủ yếu tiêu thụ thị trường địa phương, chưa có các sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
+ Cà phê chế biến: Các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất cà phê hòa tan, trong khi sản lượng cà phê rang xay chiếm không đáng kể. Thị trường cà phê hòa tan trong nước chiếm 89% sản lượng sản xuất năm 2007, xuất khẩu chiếm 11% sản lượng. Trên địa bàn tỉnh có 2 doanh nghiệp sản xuất cà phê hòa tan hàng đầu của cả nước với hai nhãn hiệu Vinacafé (chiếm 45% thị phần) và Nescafe (chiếm 38% thị phần). Đây là 2 nhãn hiệu có sức cạnh tranh tranh cao trên thị trường trong nước nhờ thiết bị công nghệ tiên tiến và có tiềm năng xuất khẩu sang các nước công nghiệp phát triển.
+ Nước giải khát: tập trung chủ yếu vào 2 doanh nghiệp FDI là Interfood và Dona Newtower. Thị trường trong nước chiếm 85% sản lượng năm 2007 và xuất khẩu chiếm 15%. Đây là 2 nhãn hiệu đã khẳng định được vị trí trên thị trường trong nước và bước đầu có thị trường xuất khẩu.
+ Bia: chủ yếu là bia hơi do Công ty CP Bia Sài Gòn - Đồng Nai sản xuất. Thị trường tiêu thụ chủ yếu phục vụ cho đối tượng khách hàng bình dân, khả năng cạnh tranh quy mô thị trường còn hạn chế.
+ Rau quả chế biến: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả chế biến hiện chưa tương xứng với tiềm năng do nguồn nguyên liệu không ổn định, chế biến quy mô nhỏ với công nghệ chế biến lạc hậu. Thị trường sản phẩm này trong thời gian qua có xu hướng bị thu hẹp do xuất khẩu sang thị trường Đông Âu ngày càng giảm. Trong khi thị trường các nước công nghiệp thì rất khó thâm nhập do yêu cầu rất khắt khe về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình trồng và chế biến.
+ Sản phẩm thuốc lá: Đây là sản phẩm do nhà nước quản lý chặt chẽ từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, nhà nước không khuyến khích sản xuất và tiêu dùng. Các doanh nghiệp được phép sản xuất theo giấy phép của nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Năm 2000 kim ngạch xuất khẩu của công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm đạt 84,6 triệu USD, chiếm 5,27% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh; đến năm 2007, xuất khẩu của ngành đạt 227 triệu USD, chiếm tỷ trọng giảm còn 4,16%. Nhịp độ tăng xuất khẩu bình quân hàng năm của ngành đạt 15,2%/năm, thấp hơn so với tăng trưởng xuất khẩu bình quân của tỉnh trong cùng thời kỳ là 17,76%/năm. Trong giai đoạn 2001-2007, cơ cấu kim ngạch xuất khẩu của công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm biến động rất ít và có xu hướng giảm trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh, chỉ chiếm chưa đến 5% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu thấp phản ánh năng lực cạnh tranh của ngành còn nhiều hạn chế, nhất là hạn chế về cung cấp nguyên liệu và trình độ thiết bị công nghệ (Bảng 10).

Bảng 10. Kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2000-2007
ĐVT: 1000USD

	STT
	Ngành
	2000
	2007
	Tăng bq năm (%)

	
	Kim ngạch XK ngành CBNS-TP:
	84.615
	227.838
	15,20

	
	Tổng XK của tỉnh:
	1.603.542
	5.474.000
	19,17

	
	So với tổng XK tỉnh (%)
	5,27
	4,16
	

	1
	Chế biến sản phẩm chăn nuôi (thịt, sữa, thủy sản…)
	0
	250
	 

	2
	Chế biến bảo quản rau quả
	0
	0
	 

	3
	Chế biến thực phẩm khác (đường, bánh kẹo, nhân điều, cà phê, tinh bột, gia vị…)
	81.565
	188.819
	12,74

	4
	Chế biến thức ăn chăn nuôi
	82
	27.360
	129,34

	5
	Sản xuất đồ uống
	2.861
	4.855
	7,85

	6
	Công nghiệp thuốc lá
	107
	6.554
	79,92


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai

4. Thực trạng về công tác đầu tư
Tính đến cuối năm 2007: Tổng vốn đầu tư thực hiện của ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm đạt 12.305 tỷ đồng; trong đó khu vực vốn đầu tư FDI là 9.545 tỷ đồng, chiếm 77,5% tổng vốn thực hiện, khu vực doanh nghiệp trong nước đầu tư 2.760 tỷ đồng, chiếm 22,5% tổng vốn thực hiện. Tính đến cuối năm 2007, ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm thu hút đụơc 39 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.349 triệu USD, chiếm 11,6% tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn tỉnh. Đánh giá chung, tình hình đầu tư của ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tập trung vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó tập trung đầu tư mạnh vào các ngành chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất đồ uống, chế biến thực phẩm cà phê, tinh bột, gia vị... với quy mô vốn đăng ký đầu tư bình quân đạt 34,5 triệu USD/dự án. Các dự án đầu tư chế biến nông sản - thực phẩm trong nước có vốn đăng ký đầu tư bình quân chỉ đạt khoảng 12 tỷ đồng/dự án.
5. Thực trạng trình độ kỹ thuật, công nghệ và chất lượng sản phẩm
a) Chế biến sản phẩm chăn nuôi

- Công nghệ chế biến thịt: Trình độ thiết bị công nghệ hiện đại có Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai (D&F) với vốn đầu tư 3,5 triệu USD. Đầu tư giai đoạn 1 gồm 01 dây chuyền giết mổ gà 2000 con/giờ của Đan Mạch; 01 dây chuyền giết mổ heo 100 con/giờ của Đức; xưởng chế biến thực phẩm 3 tấn/ngày với hệ thống kho lạnh phù hợp yêu cầu dự trữ và bảo quản. Các dây chuyền sản xuất theo công nghệ châu Âu với các thiết bị mới chế tạo năm 2007; có hệ thống kiểm tra chất lượng (sinh hóa, vi sinh) đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Có hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu nước thải loại A theo TCVN và có hệ thống thu hồi gaz từ quá trình xử lý chất thải. 

Các cơ sở giết mổ và chế biến thực phẩm còn lại chiếm phần lớn trên địa bàn có quy mô nhỏ, thiết bị và công nghệ đã lạc hậu, nhiều sản phẩm chưa đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, chưa có thương hiệu và chủ yếu tiêu thụ tại địa phương.
- Công nghệ chế biến sữa tươi của Lothamilk: thiết bị đầu tư năm 1998 của châu Âu, chế biến quy mô nhỏ, chủ yếu đáp ứng thị trường địa phương. Công nghệ thiết bị sản xuất sữa bột của VINAMILK đã đạt tới trình độ tiên tiến, hiện đại của thế giới: công nghệ “thổi khí” sản xuất sữa bột; công nghệ sản xuất vỏ lon hai mảnh; công nghệ chiết lon sữa bột nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, nâng cao thời gian bảo quản và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thiết bị hiện đại trong lĩnh vực đa dạng hoá bao bì sản phẩm; công nghệ thông tin điều khiển tự động chương trình trong dây chuyền công nghệ, nhằm kiểm soát chặt chẽ các thông số công nghệ để tạo ra sản phẩm luôn đạt các chỉ tiêu chất lượng theo mong muốn và ổn định... Quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế: ISO9001:2000 và HACCP.
- Công nghệ chế biến thủy sản: Các doanh nghiệp FDI đã đầu tư các dây chuyền chế biến thủy sản và hệ thống kho lạnh bảo quản khá hiện đại, sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ cho xuất khẩu.
b) Chế biến rau quả

Trên địa bàn đã có Nhà máy chế biến nước dứa và nước quả xuất khẩu của Công ty Grainco với vốn đầu tư trên 60 tỷ đồng; thiết bị và công nghệ hiện đại của Italia, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện nay nhà máy không có đủ nguyên liệu để hoạt động.
Các cơ sở chế biến rau quả còn lại sản xuất các sản phẩm như nước quả đóng hộp, rau quả sấy khô, rau quả muối... Phần lớn các cơ sở này có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm xuất khẩu. Các cơ sở chỉ có năng lực chế biến một phần nhỏ nguyên liệu sẵn có trên địa bàn, chưa có sự liên kết với khâu sản xuất nguyên liệu cho nên vùng nguyên liệu phát triển không ổn định. Tuy nguồn rau quả đa dạng, phong phú nhưng phần lớn chưa đáp ứng tiêu chuẩn cho chế biến công nghiệp cả về chất lượng và số lượng nguyên liệu.
c) Chế biến thực phẩm khác (điều, đường, bánh kẹo, cà phê, bột ngũ cốc, tinh bột, gia vị ...)

+ Điều: Công nghệ chế biến hạt điều của Việt Nam từ thập niên 90, đạt trình độ công nghệ trung bình thế giới. Thiết bị đóng gói của Donafoods khá hiện đại, chất lượng sản phẩm tốt, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường các nước công nghiệp. Quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và HACCP. Tuy nhiên, một số công đoạn sản xuất hiện nay vẫn còn sử dụng nhiều lao động thủ công, nhiều doanh nghiệp nhỏ công nghệ còn lạc hậu, năng suất thấp, chưa có dây chuyền đóng gói hiện đại, chưa kiểm soát được chất lượng sản phẩm từ khâu thu mua nguyên liệu, chế biến đến đóng gói xuất khẩu sản phẩm. 
+ Đường: Thiết bị công nghệ sản xuất mía đường trên địa bàn tỉnh đã đầu tư cách đây trên 20-30 năm, đã lạc hậu, trong đó có một phần thiết bị của Trung Quốc, năng suất thấp, hiệu quả và chất luợng sản phẩm thấp. Quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Tuy nhiên, vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh phát triển chưa ổn định, năng suất thấp, lợi thế cạnh tranh kém hơn so với các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 
+ Bánh kẹo: Các dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất bánh kẹo trên địa bàn tỉnh được đầu tư từ thập niên 90, đạt trình độ công nghệ tiên tiến. Chất lượng sản phẩm bánh kẹo khá cao, tiêu thụ chủ yếu thị trường trong nước. Thương hiệu bánh kẹo Bibica là một trong các thương hiệu mạnh trên thị trường trong nước và các sản phẩm bánh kẹo Bibica bước đầu đã xuất khẩu.
+ Cà phê, bột ngũ cốc: Các dây chuyền chế biến cà phê hòa tan, cà phê bột và chế biến bột ngũ cốc do các doanh nghiệp trang bị từ thập niên 90, thiết bị và công nghệ hiện đại của châu Âu. Chất lượng sản phẩm cao tiêu thụ trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, HACCP.
+ Tinh bột: Dây chuyền sản xuất tinh bột mì của Vedan đầu tư năm 1993, thiết bị và công nghệ của Đài Loan, Thái Lan. Đây là dây chuyền trang thiết bị hiện đại, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài ra, các cơ sở trong nước đầu tư các dây chuyền chế biến tinh bột khoai mì với thiết bị và công nghệ trong nước. Sản phẩm là bột mì ướt và khô cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất bột ngọt hoặc tiêu thụ ra thị trường trong nước.
+ Bột ngọt: Hiện trạng có 02 dây chuyền sản xuất bột ngọt của Công ty Vedan và Ajinomoto đầu tư từ thập niên 90 với trang thiết bị và công nghệ của Nhật, Đức, Đài Loan. Đây là các dây chuyền sản xuất hiện đại, chất lượng sản phẩm cao, xuất khẩu sang nhiền nước trên thế giới. Quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, HACCP và OHSAS 18001:1999.
d) Chế biến thức ăn chăn nuôi

+ Các doanh nghiệp FDI: Trang bị các dây chuyền sản xuất thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, với một qui trình sản xuất kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm từ khâu chọn lựa nguyên liệu đầu vào. Nguyên liệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe đã được chuẩn hóa. Quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và HACCP. Một số nhà máy có phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại và đội ngũ lao động có chuyên môn cao để thực hiện qui trình kiểm tra chất lượng và nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học hiện đại nhất để tạo ra nhiều loại sản phẩm mới với chất lượng cao và ổn định.
+ Các doanh nghiệp trong nước: Trang bị các dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi hiện đại của châu Âu kết hợp với các thiết bị trong nước. Tuy nhiên do năng lực hạn chế cho nên việc kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra chưa đạt các tiêu chuẩn như các doanh nghiệp FDI.
e) Sản xuất đồ uống 

+ Nước uống đóng hộp: Các dây chuyền đồ uống đóng hộp của các doanh nghiệp FDI đầu tư từ năm 1990, thiết bị và công nghệ của Nhật, Đài Loan, Trung Quốc. Thương hiệu và chất lượng sản phẩm đã được ưa chuộng trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
+ Sản xuất rượu bia: Sản phẩm rượu bia được sản xuất trên các dây chuyền cũ, thiết bị công nghệ lạc hậu, công suất nhỏ (10 triệu lít/năm). Sản phẩm rượu bia chất lượng thấp nhằm đáp ứng thị trường trong nước và không có khả năng xuất khẩu.
f) Chế biến thuốc lá

+ Thuốc lá nguyên liệu: được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động, tất cả các cụm máy chính được liên kết mạng với nhau và được giám sát bằng hệ thống quản lý trung tâm. Hệ thống thiết bị phụ trợ khá tiên tiến bao gồm Hệ thống lạnh trung tâm, lò hơi, máy nén, máy phát điện, dự phòng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và hệ thống xử lý nước thải... Quản lý chất lượng sản phẩm được duy trì Hệ thống “Đảm bảo tính nguyên vẹn của sản phẩm và truy tìm nguồn gốc sản phẩm” dựa trên ISO9001:2000 và HACCP. Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng chung của Tập đoàn BAT trên toàn cầu.
+ Thuốc lá điếu: Hiện trạng dây chuyền sản xuất thuốc điếu với trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến bao gồm các dây chuyền chế biến sợi, các dàn máy vấn điếu - gắn đầu lọc và các dây chuyền đóng bao hiện đại. Quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
6. Thực trạng về nguồn nhân lực, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ
Theo số liệu thống kê giai đoạn 2000-2007, lao động ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm cuối năm 2000 là 23.228 người; đến cuối năm 2007 tăng lên 36.372 người; nhịp độ tăng lao động bình quân hàng năm trong giai đoạn 2001-2007 là 6,62%, thấp hơn so với nhịp độ tăng lao động bình quân toàn ngành công nghiệp là 13,93%/năm trong cùng thời kỳ. Tỷ trọng lao động ngành chế biến nông sản năm 2000 chiếm 15,56% lao động toàn ngành công nghiệp, đến năm 2007 tỷ trọng này chỉ chiếm 10,76%, giảm 4,8% trong cơ cấu lao động ngành công nghiệp. Lao động tăng bình quân hàng năm của các ngành: chế biến sản phẩm chăn nuôi tăng 32,59%, chế biến rau quả tăng 10,52%, chế biến thực phẩm khác tăng 2,73%, chế biến thức ăn chăn nuôi tăng 13,69%, sản xuất đồ uống tăng 4,99%, công nghiệp thuốc lá tăng 19,71% (Bảng 11).

Bảng 11.  Tình hình lao động ngành công nghiệp chế biến nông sản giai đoạn 2000-2007
ĐVT: Người

	Tên ngành
	2000
	2007
	Tăng giảm lao động
	Tăng BQ (%)

	Tổng cộng:
	23.228
	36.372
	13.144
	6,62

	Chế biến sản phẩm chăn nuôi (thịt, sữa, thủy sản…)
	265
	1.909
	1.644
	32,59

	Chế biến bảo quản rau quả
	141
	284
	143
	10,52

	Chế biến thực phẩm khác (đường, bánh kẹo, nhân điều, cà phê, tinh bột, gia vị…)
	16.456
	19.865
	3.409
	2,73

	Chế biến thức ăn gia súc
	4.116
	10.106
	5.990
	13,69

	Sản xuất đồ uống
	1.720
	2.418
	698
	4,99

	Công nghiệp thuốc lá
	474
	1.670
	1.196
	19,71


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai

Trình độ lao động: Theo kết quả điều tra tại các doanh nghiệp: tổng số lao động của ngành công nghiệp chế biến nông sản năm 2007 là 36.372 người, trong đó cơ cấu trình độ lao động như sau: Trình độ PTTH là 10.608 người, chiếm 30,21%; Trung cấp và công nhân kỹ thuật 9.800 người, chiếm 27,91%; Đại học và cao đẳng là 2.041 người, chiếm 5,81%; và trình độ khác là 12.653 người, chiếm 36%. Như vậy, về trình độ lao động đã qua đào tạo của ngành chiếm khoảng 33,74% (Bảng 12).

Bảng 12. Lao động ngành công nghiệp chế biến nông sản theo trình độ

	Phân theo trình độ
	Tổng số (người)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng cộng
	36.372
	100,00

	Phổ thông TH
	10.985
	30,20

	Trung cấp và CNKT
	10.151
	27,91

	Đại học và cao đẳng
	2.113
	5,81

	Sau đại học
	11
	0,03

	Khác
	13.112
	36,05


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai

Qua điều tra thực tế tại các doanh nghiệp cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đều thiếu lao động có trình chuyên môn và tay nghề cao. Một số doanh nghiệp giải quyết thiếu lao động tay nghề cao bằng cách tự đào tạo. Tuy nhiên, do nhu cầu lao động có tay nghề cao trên địa bàn tỉnh thiếu cho nên thường xảy ra tình trạng di chuyển lao động có tay nghề cao từ các doanh nghiệp trong nước sang các doanh nghiệp FDI có thu nhập cao hơn, từ các doanh nghiệp có thu nhập thấp sang các doanh nghiệp có thu nhập cao. Tình trạng này làm ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong nước, trình độ kỹ thuật công nghệ thấp, khả năng cạnh tranh chưa cao.
Công tác đào tạo nhân lực cho ngành chế biến nông sản thực phẩm hiện nay nhìn chung còn phân tán ở nhiều cơ sở đào tạo khác nhau, chưa có một chiến lược tổng thể đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, các chuyên gia có kiến thức sâu về sản xuất, chế biến thực phẩm.
Công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong ngành do nhiều doanh nghiệp bị thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao và cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác nghiên cứu khoa học công nghệ còn thiếu thốn, kinh phí dành cho nghiên cứu cũng còn rất hạn chế, nhất là các doanh nghiệp khu vực trong nước. Có một số doanh nghiệp FDI đã làm tốt công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp này tự đào tạo nhân lực có trình độ cao bằng cách tài trợ học phí đưa ra nước ngoài đào tạo. Về cơ sở vật chất: nhiều doanh nghiệp FDI có trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ cho công tác nghiên cứu và xây dựng phòng thí nghiệm chuyên ngành để kiểm soát chất luợng sản phẩm rất nghiêm ngặt từ đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra, đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt trình độ quốc tế.
7. Thực trạng về môi trường và phát triển bền vững
Hầu hết các dự án lớn của khu vực FDI được bố trí đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung đã có hoặc sẽ có hệ thống xử lý chất thải chung cho toàn khu.
Đối với các cơ sở chế biến nông sản thực phẩm trong nước có quy mô nhỏ và vừa nằm ngoài các khu công nghiệp, trong đó phần lớn các cơ sở này chưa có hệ thống xử lý nước thải riêng. Đối với các cơ sở sản xuất này, trong quá trình hoạt động đã có ảnh hưởng không tốt đến môi trường, trong đó tập trung vào một số ngành chế biến sau đây:
- Ngành chế biến tinh bột khoai mỳ (Bảng 13): 

Bảng 13. Tình hình trang bị xử lý chất thải của các cơ sở sản xuất tinh bột khoai mỳ
	STT
	Địa bàn
	Số cơ sở
	Sản phẩm sản xuất
	Công suất (tấn/ngày)
	Trang bị HT xử lý chất thải

	1
	Vĩnh Cửu
	01
	Tinh bột mỳ
	200
	Có 

	2
	Xuân lộc
	03
	Tinh bột mỳ
	4-25
	Có

	3
	Xuân Lộc
	01
	Cồn (lít/ngày)
	20.000
	Có

	4
	Trảng Bom
	01
	Tinh bột mỳ
	50
	Có

	5
	Trảng Bom
	19
	Tinh bột mỳ
	4-5
	Không


Các cơ sở chế biến tinh bột mỳ trong nước mặc dù có trang bị hệ thống xử lý chất thải công nghệ trong nước nhưng vẫn chưa đảm bảo xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Đặc biệt các cơ sở chế biến tiểu công nghiệp công suất dưới 5 tấn bột/ngày không có thiết bị xử lý chất thải đã tác động không tốt đến môi trường. 
- Ngành mía đường: có 2 nhà máy đường quy mô công nghiệp (La Ngà và Trị An) nằm tại vùng nguyên liệu mía và nhiều cơ sở sản xuất đường thủ công khác. Các cơ sở này đều chưa xử lý tốt vấn đề ô nhiễm môi trường.
- Ngành chế biến thức ăn chăn nuôi: hiện có một số cơ sở nằm gần khu dân cư nên đã ảnh hưởng không tốt đến môi trường.
- Ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi: Ngoài Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai (D&F) được trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại có hệ thống xử lý chất thải đạt loại A, các cơ sở quy mô nhỏ còn lại đều nằm lẫn trong các khu dân cư không có thiết bị xử lý chất thải nên đã ảnh hưởng xấu đến môi trường tại các khu dân cư tập trung.
Tóm lại, vấn đề kiểm soát môi trường trong ngành chế biến nông sản thực phẩm tỉnh Đồng Nai đó là chưa kiểm soát được ô nhiễm môi trường của các cơ sở chế biến quy mô nhỏ và vừa nằm ngoài các khu công nghiệp tập trung. Các cơ sở này có quy mô sản xuất nhỏ chưa có khả năng đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải công nghiệp cho nên việc kiểm soát môi trường đối với các cơ sở sản xuất này còn gặp nhiều khó khăn. 
8. Thực trạng sản xuất nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm tỉnh Đồng Nai
a) Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp
Thời kỳ 2001-2007, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm toàn ngành đạt 5,49% năm, trong đó: nông nghiệp tăng 5,2% năm; lâm nghiệp tăng 2,08% năm; và thủy sản tăng 11,37% năm. Trong ngành nông nghiệp, trồng trọt tăng 4,41% năm, chăn nuôi tăng 7,62% năm và ngành chăn nuôi có mức tăng nhanh hơn ngành trồng trọt; ngành thủy sản có tốc độ tăng cao do điểm xuất phát của ngành thủy sản thấp, tuy nhiên ngành nuôi thủy sản của Đồng Nai không phải là ngành có lợi thế so sánh (Bảng 14).
Bảng 14. TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH NÔNG–LÂM–THỦY SẢN TỈNH 
ĐỒNG NAI (Tính theo giá 1994)

ĐVT: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	2000
	2007
	Tăng BQ 2001 - 2007
	Chuyển dịch cơ cấu          

	
	Giá trị 
	Cơ cấu (%)
	Giá trị 
	Cơ cấu (%)
	
	

	Tổng số
	4.571.146
	100
	6.643.077
	100
	5,49
	

	1. Nông nghiệp 
	4.308.787
	94,26
	6.145.490
	92,51
	5,20
	-1,75

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	- Trồng trọt
	3.141.809
	72,91
	4.250.060
	69,15
	4,41
	-3,76

	- Chăn nuôi
	980.704
	22,76
	1.639.848
	26,68
	7,62
	+3,92

	- Dịch vụ NN
	186.274
	4,32
	255.528
	4,15
	4,62
	-0,16

	2. Lâm nghiệp
	61.718
	1,35
	71.299
	1,07
	2,08
	-0,28

	3. Thủy sản
	200.641
	4,39
	426.288
	6,42
	11,37
	+2,03


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2004 và 2007

Cơ cấu ngành nông – lâm nghiệp - thủy sản thời kỳ 2001-2007 chuyển dịch nhẹ theo hướng ngành trồng trọt giảm từ 72,91% năm 2000 xuống còn 69,15% năm 2007; ngành chăn nuôi tăng từ 22,76% năm 2000 lên 26,68% năm 2007; ngành thủy sản tăng từ 4,39% năm 2000 tăng lên 6,42% năm 2007. Các ngành dịch vụ nông nghiệp giảm nhẹ từ 4,32% năm 2000 xuống còn 4,15% năm 2007; lâm nghiệp giảm từ 1,35% năm 2000 xuống còn 1,07% năm 2007. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông – lâm nghiệp – thuỷ sản nhìn chung còn chậm: ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng còn cao, trong khi đó, ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp chiếm tỷ trọng vẫn còn thấp trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành.
b) Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
Trong giai đoạn 2001-2007, ngành trồng trọt tăng bình quân hàng năm là 4,41%, trong đó cây hàng năm tăng 3,19%/năm; cây lâu năm tăng 5,25%/năm; sản phẩm phụ ngành trồng trọt tăng 2,2%/năm. Tăng trưởng của cây lâu năm tăng nhanh hơn cây hàng năm đã phản ánh sản xuất nông nghiệp của Đồng Nai có xu hướng chuyển sang trồng cây lâu năm (Bảng 15).
Bảng 15. TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH TRỒNG TRỌT 
TỈNH ĐỒNG NAI

ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2000
	Năm 2007
	Tăng bq năm

(%)
	Chuyển dịch 

(%)

	
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	
	

	Tổng số
	3.141.809
	100,00
	4.250.060
	100,00
	4,41
	

	I. Cây hàng năm
	1.321.717
	42,07
	1.646.307
	38,73
	3,19
	-3,33

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1. Cây lương thực
	806.071
	60,98
	1.004.386
	61,00
	3,19
	+0,02

	2. Cây có chất bột
	127.269
	9,63
	255.706
	15,50
	10,48
	+5,9

	3. Cây thực phẩm 
	158.140
	11,96
	212.038
	12,88
	4,28
	+11,68

	4. Cây CN H.Năm
	206.273
	15,61
	157.134
	9,54
	-3,81
	-6,06

	5. Cây H.Năm khác
	24.000
	1,82
	19.907
	1,20
	-2,64
	-0,60

	Cộng
	
	100,00
	
	100,00
	
	

	II. Cây lâu năm
	1.806.967
	57,51
	2.584.411
	61,00
	5,25
	+3,30

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1. Cây CN lâu năm
	1.071.156
	59,28
	1.273.257
	49,26
	2,50
	-10,01

	2. Cây ăn quả
	730.211
	40,41
	1.306.923
	50,57
	8,67
	+10,15

	3. Cây lâu năm khác
	5.600
	0,31
	4.231
	0,17
	-3,93
	-2,93

	Cộng
	
	100,00
	
	100,00
	
	

	III. Sản phẩm phụ trồng trọt
	13.125
	0,42
	15.288
	0,36
	2,20 
	-0,06


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2004 và 2007

Chuyển dịch cơ cấu cây hàng năm giảm từ 42,07% năm 2000 xuống còn 38,73% năm 2007 - chuyển dịch giảm -3,33%; Cơ cấu cây lâu năm từ 57,51% năm 2000 tăng lên 61% vào năm 2007 - chuyển dịch tăng +3,3%. 
Cây hàng năm: Tỷ trọng cây lương thực gần như không đổi (khoảng 61%); Tỷ trọng cây có chất bột tăng từ 6,63% lên 15,5%; Tỷ trọng cây công nghiệp hàng năm lại giảm từ 15,61% xuống 9,54%. Cây công nghiệp hàng năm giảm do hiệu quả trồng bông, thuốc lá thấp cho nên có xu hướng chuyển dịch sang cây trồng khác có hiệu quả hơn.
Cây lâu năm: Tỷ trọng cây công nghiệp lâu năm giảm từ 59,28% năm 2000 xuống 49,26% năm 2007; trong khi đó tỷ trọng cây ăn quả lâu năm tăng từ 40,41% năm 2000 lên 50,57% năm 2007. Sự thay đổi cơ cấu này phản ánh xu hướng chuyển dịch từ trồng cà phê, điều sang trồng cây ăn quả lâu năm. 
c) Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành chăn nuôi
Trong giai đoạn 2001-2007, ngành chăn nuôi có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với trung bình toàn ngành (7,62%/năm), trong đó gia súc tăng 10,27%/năm, gia cầm giảm -2,39%/năm do dịch cúm làm cho đàn gia cầm giảm sút (Bảng 16).
Bảng 16. TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH CHĂN NUÔI TỈNH ĐỒNG NAI

                                        ĐVT:  Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2000
	Năm 2007
	Tăng bq năm (%)
	Chuyển  

dịch (%)

	
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	Giá trị
	Cơ cấu (%)
	
	

	Tổng số
	980.704
	100,00
	1.639.848
	100,00
	7,62
	

	1. Gia súc
	671.430
	68,46
	1.331.243
	81,18
	10,27
	+12,72

	2. Gia cầm
	197.004
	20,09
	166.369
	10,15
	-2,39
	-9,94

	3. Sản phẩm phụ
	112.270
	11,45
	142.236
	8,67
	3,44
	-2,77


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2004 và 2007

Chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi gia súc tăng từ 68,46% năm 2000 lên 81,18% năm 2007 - chuyển dịch tăng +12,72%; ngược lại tỷ trọng chăn nuôi gia cầm lại giảm từ 20,09% năm 2000 xuống 10,15% năm 2007.
d) Diện tích, năng suất và sản lượng một số nông sản chủ yếu trong giai đoạn 2001-2007
· Nhóm cây hàng năm: (Bảng 17)
Bảng 17. DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG CÂY HÀNG NĂM TỈNH  ĐỒNG NAI

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện
	So sánh (%)

	
	
	2000
	2007
	2007/2000
	Tăng bq 

	1. Lúa  
	DT (ha)
	81.825
	75.500
	92,27
	-1,14

	
	NS (Tạ/ha)
	32,98
	42,99
	130,35
	3,86

	 
	SL (tấn)
	269.895
	324.602
	120,27
	2,67

	2. Bắp
	DT (ha)
	65.325
	58.193
	89,08
	-1,64

	
	NS (Tạ/ha)
	36,41
	53,09
	145,81
	5,54

	 
	SL (tấn)
	237.856
	308.932
	129,88
	3,81

	3. Khoai mì
	DT (ha)
	15.369
	19.677
	128,03
	3,59

	
	NS (Tạ/ha)
	178,16
	244,45
	137,21
	4,62

	 
	SL (tấn)
	273.808
	481.013
	175,68
	8,38

	4. Rau các loại
	DT (ha)
	9.856
	13.853
	140,55
	4,98

	
	NS (Tạ/ha)
	112,39
	121,92
	108,48
	1,17

	 
	SL (tấn)
	110.773
	168.896
	152,47
	6,21

	5. Đậu các loại
	DT (ha)
	16.243
	10.165
	62,58
	-6,48

	
	NS (Tạ/ha)
	6,52
	9,74
	149,39
	5,90

	 
	SL (tấn)
	10.591
	9.898
	93,46
	-0,96

	6. Đậu nành
	DT (ha)
	9.924
	2.745
	27,66
	-16,77

	
	NS (Tạ/ha)
	4,99
	11,55
	231,46
	12,74

	 
	SL (tấn)
	4.957
	3.171
	63,97
	-6,18

	7. Đậu phộng
	DT (ha)
	1.889
	1.372
	72,63
	-4,47

	
	NS (Tạ/ha)
	8,50
	10,93
	128,59
	3,66

	 
	SL (tấn)
	1.606
	1.499
	93,34
	-0,98

	8. Mía
	DT (ha)
	11.198
	8.944
	79,87
	-3,16

	
	NS (Tạ/ha)
	532,01
	569,8
	107,10
	0,99

	 
	SL (tấn)
	595.740
	509.632
	85,55
	-2,21

	9. Thuốc lá
	DT (ha)
	9.035
	1.425
	15,77
	-23,19

	
	NS (Tạ/ha)
	5,61
	13,24
	236,01
	13,05

	 
	SL (tấn)
	5.069
	1.887
	37,23
	-13,17

	10. Bông vải
	DT (ha)
	1.217
	495
	40,67
	-12,06

	
	NS (Tạ/ha)
	11,14
	17,07
	153,23
	6,29

	 
	SL (tấn)
	1.356
	845
	62,32
	-6,53


Nguồn: Niên giám thống kê Đồng Nai năm 2003 và năm 2007
Đây là nhóm cây đa dạng về chủng loại, trong đó trừ cây lúa và cây bắp có quy mô diện tích tương đối lớn, còn lại hầu hết có quy mô diện tích nhỏ và gần như phân tán. Kết quả thực hiện năm 2007 theo 3 nhóm sau:

- Nhóm cây hàng năm có quy mô diện tích và sản lượng lớn, bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, cho hiệu quả tương đối ổn định, gồm có: lúa (DT 75.500 ha, NS 42,99 tạ/ha và SL 324.000 tấn); bắp (DT 58.193 ha, NS 53 tạ/ha và SL 309.000 tấn); khoai mì (DT 19.677 ha, NS 244 tạ/ha và SL 481.000 tấn); rau các loại (DT 13.853 ha, NS 122 tạ/ha và SL 169.000 tấn). Trong đó bắp và khoai mì chủ yếu phục vụ cho nhu cầu nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi. 
 - Nhóm cây hàng năm phát triển không ổn định do hiệu quả thấp, khả năng cạnh tranh không cao, sử dụng nhiều lao động, gồm có: mía (DT 8.944 ha, NS 570 tạ/ha và SL 509.000 tấn); bông vải (DT 495 ha, NS 17 tạ/ha và SL 845 tấn). Đây là 2 loại cây thường xuyên biến động diện tích do thị trường thế giới biến động, năng suất thấp và do đó hiệu quả sản xuất thấp, nông dân gặp nhiều khó khăn khi thị trường biến động. 

- Nhóm cây hàng năm truyền thống, trước đây có quy mô diện tích lớn, nhưng hiện nay giảm mạnh gồm: thuốc lá (DT 1.425 ha, NS 13,24 tạ/ha và SL 1.887 tấn), diện tích giảm từ 9.035 ha năm 2000 xuống 1.425 năm 2007 do đòi hỏi phải trồng theo đúng giống và yêu cầu cao về chất lượng, màu sắc sợi thuốc;  đậu nành (DT 2.745 ha, NS 11,55 tạ/ha và SL 3.171 tấn), diện tích giảm từ 9.924 ha năm 2000 xuống 2.745 ha năm 2007; đậu các loại (DT 10.165 ha, NS 9,74 tạ/ha và SL 9.898 tấn), diện tích giảm từ 16.243 ha xuống 10.165 ha; nguyên nhân giảm 2 loại cây này là do năng suất thấp, giá thành cao, sức cạnh tranh kém.
Tóm lại, trong giai đoạn 2001-2007, trên địa bàn tỉnh có một số loại cây trồng hàng năm làm nguyên liệu cho ngành chế biến nông sản thực phẩm có xu hướng giảm mạnh diện tích như: Đậu nành giảm từ 9.924 ha năm 2000 xuống còn 2.745 ha, giảm khoảng 72%; Mía giảm từ 11.198 ha năm 2000 xuống còn 8.944 ha, giảm khoảng 20%; Thuốc lá giảm từ 9.035 ha năm 2000 xuống còn 1.425 ha, giảm khoảng 84%; Bông vải giảm từ 1.217 ha năm 2000 xuống còn 495 ha, giảm khoảng 59%. Riêng hai loại cây làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đều có sản lượng tăng gồm: Bắp mặc dù diện tích giảm từ 65.325 ha năm 2000 xuống còn 58.193 ha năm 2007 nhưng nhờ năng suất năm 2007 tăng +46% so với năm 2000 cho nên sản lượng bắp năm 2007 tăng 30% so với năm 2000; Khoai mỳ có diện tích tăng từ 15.369 ha năm 2000 lên 19.677 ha năm 2007, năng suất tăng 37% và sản lượng tăng 76% so với năm 2000.
· Nhóm cây lâu năm:

+ Nhóm cây công nghiệp lâu năm (Bảng 18)
Bảng 18. KẾT QUẢ DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM TỈNH ĐỒNG NAI
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính 
	Thực hiện
	So sánh (%)

	
	
	2000
	2007
	2007/2000
	Tăng bq năm

	1. Cà phê
	Diện tích
	ha
	36.417
	16.384
	44,99
	-10,78

	 
	Năng suất
	tạ/ha
	13,37
	15,21
	113,76
	1,86

	 
	Sản lượng
	tấn
	35.282
	23.745
	67,30
	-5,50

	2. Cao su
	Diện tích
	ha
	40.567
	41.401
	102,06
	0,29

	
	Năng suất
	tạ/ha
	12,24
	16,71
	136,52
	4,55

	
	Sản lượng
	tấn
	45.805
	55.198
	120,51
	2,70

	3. Tiêu
	Diện tích
	ha
	3.585
	6.837
	190,71
	9,66

	
	Năng suất
	tạ/ha
	16,08
	17,77
	110,51
	1,44

	
	Sản lượng
	tấn
	2.333
	9.891
	423,96
	22,92

	4. Dừa
	Diện tích
	ha
	670
	526
	78,51
	-3,40

	
	Năng suất
	tạ/ha
	33,89
	75,14
	221,72
	12,05

	
	Sản lượng
	tấn
	1.705
	3.667
	215,07
	11,56

	5. Điều
	Diện tích
	ha
	34.345
	54.476
	158,61
	6,81

	
	Năng suất
	tạ/ha
	6,53
	11,8
	180,70
	8,82

	
	Sản lượng
	tấn
	18.661
	52.743
	282,64
	16,00


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2004 và 2007
Trên địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng chuyên canh cà phê, cao su, điều và tiêu khá ổn định. Đây là nhóm cây chủ lực, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu nông sản của tỉnh, trong đó:

Cây cà phê: trong những năm qua diện tích giảm mạnh (DT 16.384 ha, NS 15,21 tạ/ha và SL 23.745 tấn), diện tích giảm từ 36.417 ha năm 2000 xuống 16.384 ha năm 2007 do giá thị trường thế giới biến động và là cây trồng có nhu cầu sử dụng nhiều nước tưới, chi phí cao. Tuy nhiên hiện nay, giá cà phê thế giới tăng cao trở lại cho nên dự báo diện tích cà phê sẽ tăng trở lại trong vài năm tới.

Cây cao su: diện tích khá ổn định (DT 41.401 ha, NS 16,71 tạ/ha và SL 55.198 tấn), hiệu quả những năm gần đây tăng cao do giá cả và nhu cầu thị trường thế giới tăng và theo dự báo giá cao su sẽ còn tiếp tục tăng.

Cây điều: diện tích tăng mạnh (DT 54.476 ha, NS 11,8 tạ/ha và SL 52.743 tấn), diện tích tăng mạnh từ 34.345 ha năm 2000 lên 54.476 ha năm 2007 là do thị trường xuất khẩu khá thuận lợi, đặc biệt là năng suất được cải thiện, nên cho hiệu quả khá cao. Hiện nay, diện tích trồng điều không tăng nữa mà có xu hướng giảm dần.
Cây tiêu: diện tích tăng nhanh (DT 6.837 ha, NS 17,77 tạ/ha và SL 9.891 tấn); diện tích tăng mạnh từ 3.585 ha năm 2000 lên 6.837 ha năm 2007; năng suất bình quân toàn tỉnh đạt khá cao và giá thành sản xuất thấp nên mặc dù giá tiêu thế giới có biến động nhưng người trồng tiêu vẫn có lời, do đó diện tích tiêu có xu hướng tăng.

+ Nhóm cây ăn trái (Bảng 19)
Bảng 19. KẾT QUẢ DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG CÂY ĂN TRÁI LÂU NĂM TỈNH ĐỒNG NAI
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện
	So sánh

	
	
	2000
	2007
	2007/2000
	Tăng bq năm

	1. Cam, quýt
	Diện tích
	ha
	930
	5.145
	553,23
	27,68

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	59,91
	133,68
	223,13
	12,15

	
	Sản lượng
	Tấn
	1.150
	46.908
	4078,96
	69,86

	2. Thơm
	Diện tích
	ha
	99
	227
	229,29
	12,59

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	53,93
	52,79
	97,89
	0,30

	
	Sản lượng
	Tấn
	410
	1.045
	254,88
	14,30

	3. Chuối
	Diện tích
	ha
	6.310
	6.916
	109,60
	1,32

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	85,38
	115,32
	135,07
	4,39

	
	Sản lượng
	Tấn
	47.807
	75.407
	157,73
	6,73

	4. Xoài
	Diện tích
	ha
	3.361
	7.731
	230,02
	12,64

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	77,3
	81,81
	105,03
	0,81

	
	Sản lượng
	Tấn
	14.068
	44.700
	317,74
	17,96

	5. Bưởi
	Diện tích
	ha
	656
	1.698
	258,84
	14,55

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	113,01
	110,93
	98,16
	-0,27

	
	Sản lượng
	Tấn
	3.684
	13.645
	370,39
	20,57

	6. Chôm chôm
	Diện tích
	ha
	6.344
	12.096
	190,67
	9,66

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	111,69
	126,58
	113,33
	1,80

	
	Sản lượng
	Tấn
	49.378
	130.458
	264,20
	14,89

	7. Sầu riêng
	Diện tích
	ha
	1.486
	4.294
	288,96
	16,37

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	61,7
	64,9
	105,19
	0,72

	
	Sản lượng
	Tấn
	4.381
	21.049
	480,46
	25,14

	8. Mít
	Diện tích
	ha
	459
	947
	206,32
	10,90

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	135,59
	155,28
	114,52
	1,96

	
	Sản lượng
	Tấn
	4.692
	6.832
	145,61
	5,51

	9. Nhãn
	Diện tích
	ha
	3.488
	2.906
	83,31
	-2,57

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	49,67
	48
	96,64
	-0,49

	
	Sản lượng
	Tấn
	8.429
	12.224
	145,02
	5,45

	10. Mãng cầu
	Diện tích
	ha
	2.010
	2.490
	123,88
	3,11

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	39,55
	50,2
	126,93
	3,47

	
	Sản lượng
	Tấn
	6.707
	10.266
	153,06
	6,27

	11. Trái cây khác
	Diện tích
	ha
	3.609
	4.731
	131,09
	3,94

	
	Năng suất
	Tạ/ha
	98,09
	77,34
	78,85
	-3,34

	
	Sản lượng
	Tấn
	28.074
	23.495
	83,69
	-2,51


Nguồn: Niên giám thống kê Đồng Nai năm 2003 và năm 2007
Diện tích trồng các loại cây ăn trái lâu năm có xu hướng tăng nhanh, trong đó đáng chú ý một số cây gồm: cam quýt tăng từ 930 ha năm 2000 lên 5.145 ha năm 2007; xoài tăng từ 3.361 ha năm 2000 lên 7.731 ha năm 2007; chôm chôm tăng từ 6.344 ha năm 2000 lên 12.096 ha năm 2007; sầu riêng tăng từ 1.486 ha năm 2000 lên 4.294 ha năm 2007; mít tăng từ 459 ha năm 2000 lên 947 ha năm 2007. Các loại cây ăn quả lâu năm hiện nay phần lớn được trồng bằng những giống mới, có năng suất cao, chất lượng tốt, tuy nhiên do trình độ canh tác của nông dân còn hạn chế dẫn đến các sản phẩm sản xuất ra chưa đồng đều về mẫu mã, về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa hình thành vùng nguyên liệu tập trung lớn để đáp ứng nhu cầu chế biến quy mô công nghiệp.
· Nhóm sản phẩm chăn nuôi:

Đồng Nai là một trong những tỉnh truyền thống về chăn nuôi ở vùng Đông Nam Bộ. Mặc dù trong giai đoạn 2001-2007, thị trường và giá cả sản phẩm chăn nuôi biến động thất thường, dịch bệnh bùng phát, giá thành thức ăn tinh tăng cao…, nhưng giá trị sản xuất chăn nuôi của tỉnh vẫn tăng ở mức 7,62% năm. Năm 2007: quy mô đàn bò tăng hơn 2 lần so với năm 2000, đàn trâu giảm 28,24% so với năm 2000, đàn heo tăng 1,9 lần so với năm 2000, đàn gia cầm chỉ bằng khoảng 60% so với năm 2000, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm. Về chất lượng sản phẩm chăn nuôi của Đồng Nai ngày càng được ổn định và luôn giữ vững ở mức cao, cụ thể như tỷ lệ nạc hóa đàn heo ở mức 60-65% tương đương với các nước phát triển. Số liệu cụ thể trong Bảng 20.

 Bảng 20. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NGÀNH CHĂN NUÔI TỈNH ĐỒNG NAI

	Chỉ tiêu
	Đơn vị

tính
	Thực hiện
	So sánh (%)

	
	
	2000
	2007
	2007/2000
	Tăng BQ

	I. Số lượng
	
	
	
	
	

	1. Đàn trâu
	Con
	7.874
	5.650
	71,76
	-4,63

	2. Đàn bò
	Con
	53.214
	107.439
	201,90
	10,56

	3. Đàn heo
	Con
	580.846
	1.105.150
	190,27
	9,62

	4. Đàn gia cầm
	Con
	8.233
	4.975
	60,43
	-6,94

	II. Sản phẩm chính
	 
	
	
	
	

	1. Thịt hơi các loại
	Tấn
	82.080
	123.837
	150,87
	6,05

	2. Trứng gia cầm
	1000 quả
	126.313
	88.709
	70,23
	-4,92

	3. Sữa bò tươi
	1000 lít
	1.808
	2.577
	142,53
	5,19


Nguồn: Niên giám thống kê Đồng Nai năm 2003 và năm 2007
Bên cạnh những thành tựu, chăn nuôi của tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế cần được khắc phục như: chăn nuôi phân tán ở hộ gia đình còn chiếm tỷ trọng lớn; trang trại mới chiếm khoảng 30-35% so với tổng đàn heo và đàn gà; giá thành sản phẩm cao, chưa đáp ứng được các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.
· Thủy sản:

Nuôi trồng thủy sản những năm gần đây cho hiệu quả kinh tế khá cao, nên giá trị sản lượng tăng nhanh từ 200,6 tỉ đồng năm 2000 lên 426,29 tỉ đồng năm 2007, tốc độ tăng bình quân đạt 11,37% năm, chủ yếu là do diện tích nuôi trồng tăng. Sản lượng thủy sản các loại năm 2007 đạt 28.782 tấn, tăng bình quân 9,81%/năm trong giai đoạn 2001-2007. Tuy nhiên, ngành nuôi trồng thủy sản của Đồng Nai hiện có quy mô nhỏ, sản lượng thấp, không có khả năng đáp ứng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến công nghiệp trên địa bàn. Hiện nay nguồn nguyên liệu thủy sản của các nhà máy chế biến chủ yếu được thu mua từ các tỉnh khác.
Bảng 21. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NGÀNH THỦY SẢN TỈNH ĐỒNG NAI

	Số

TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Thực hiện
	So sánh (%)

	
	
	Tính
	2000
	2007
	2007/2000
	Tăng BQ

	1
	Giá trị SX
	Tỷ đồng
	200,64
	426,29
	212,46
	11,37

	2
	Diện tích nuôi
	Ha
	28.644
	32.245
	112,57
	1,71

	
	 - Nuôi cá
	Ha
	27.507
	30.431
	110,63
	1,45

	
	 - Nuôi tôm
	Ha
	1.134
	1.814
	159,96
	6,94

	3
	 Sản lượng
	Tấn
	14.951
	28.782
	192,51
	9,81

	
	 - Cá
	Tấn
	14.117
	26.591
	188,36
	9,47

	
	 - Tôm và TS khác
	Tấn
	834
	2.100
	251,80
	14,10


Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Đồng Nai 2004 và 2007
Ngành thủy sản tỉnh Đồng Nai hạn chế về khả năng phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản; phần lớn diện tích nuôi thủy sản mặn lợ nằm trong đất quy hoạch rừng ngập mặn, đa phần là rừng phòng hộ, đồng thời tình trạng ô nhiễm của nước thải công nghiệp ngày một gia tăng. Do vậy, ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh rất khó có điều kiện để phát triển quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 
Tóm lại, trong giai đoạn 2001-2007, sản xuất nông nghiệp tỉnh Đồng Nai đã có bước phát triển khá về quy mô, năng suất và chất lượng nhiều loại cây trồng vật nuôi tăng lên đáng kể nhờ áp dụng giống mới và quy trình sản xuất tiên tiến. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp cũng còn một số khó khăn và hạn chế: phổ biến còn sản xuất nhỏ, sử dụng giống cũ năng suất và chất lượng thấp, trình độ cơ giới thấp, quy trình sản xuất còn lạc hậu năng suất thấp, chưa hình thành được các vùng nguyên liệu nông sản tập trung để cung cấp số lượng lớn cho công nghiệp chế biến. Trình độ lao động ở nông thôn thấp, ít vốn, khả năng tiếp thu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp bị hạn chế dẫn đến không thực hiện đúng quy trình sản xuất nên một số sản phẩm kém chất lượng, năng suất thấp, chi phí sản xuất cao, không đáp ứng cho nhu cầu nguyên liệu nông sản cho các nhà máy chế biến trên địa bàn. 

9) Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm
Các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm gồm công nghiệp cơ khí, công nghiệp bao bì, hóa thực phẩm, và các ngành dịch vụ hỗ trợ khác... Công nghiệp cơ khí phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm:
+ Cơ khí động lực: máy động lực và thiết bị chế biến nông sản do Công ty Vikyno và Công ty Vinappro sản xuất gồm động cơ diesel cỡ nhỏ công suất từ 5-24 HP, các thiết bị xay xát gạo, thiết bị lảy bắp, bóc vỏ cà phê... Máy móc thiết bị chế biến của 2 công ty này chỉ phục vụ cho công đoạn sơ chế biến sau thu hoạch nông sản như bắp, lúa, cà phê...
+ Thiết bị cơ khí thực phẩm: Công ty CP Cơ khí Thực phẩm và xây lắp Biên Hoà có khả năng sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành mía đường như thiết bị ly tâm đường, băng tải các loại, máy ép mía và các loại thiết bị phụ tùng khác cho nhà máy đường công suất ép 2.500 tấn – 3.000 tấn mía/ngày. Ngoài ra công ty còn sản xuất các dây chuyền chế biến thức ăn gia súc bán tự động phục vụ các trang trại chăn nuôi. Công ty CP Cơ khí Đồng Nai sản xuất các thiết bị phụ trợ cho dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc và sản xuất các dây chuyền chế biến tinh bột khoai mỳ cỡ nhỏ…
Nhìn chung, ngành công nghiệp cơ khí phục vụ cho chế biến nông sản - thực phẩm tỉnh Đồng Nai chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu trang thiết bị cho ngành, cung cấp các thiết bị phụ trợ không yêu cầu độ chính xác cao, trình độ tự động hóa thấp, các dây chuyền chế biến với thiết bị và công nghệ không phức tạp… Đối với các dây chuyền thiết bị có độ chính xác và tự động hóa cao đều phải nhập khẩu từ các nước có nền công nghiệp cơ khí phát triển như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.
Ngoài ra, các ngành công nghiệp hỗ trợ khác như công nghiệp bao bì, công nghiệp hóa thực phẩm, các ngành dịch vụ hỗ trợ khác... cũng còn thiếu và chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp chế biến nông sản. thực phẩm trên địa bàn.
II. Những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân
1) Kết quả đạt được

- Tăng trưởng và phát triển: Trong thời gian qua ngành công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm tỉnh Đồng Nai đã liên tục tăng trưởng với tốc độ cao. Giá trị SXCN của ngành tăng bình quân trong giai đoạn 2001-2007 đạt 18,27% đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Sản phẩm chủ yếu: Các sản phẩm chế biến nông sản thực phẩm ngày càng đa dạng về chủng loại sản phẩm, gia tăng về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sự phát triển mạnh các sản phẩm công nghiệp chế biến đã góp phần thúc đẩy các ngành khác phát triển như tiêu thụ các sản phẩm đầu ra của ngành nông nghiệp, cung cấp sản phẩm đa dạng với chất lượng cao cho ngành chăn nuôi và góp phần tăng năng suất của ngành chăn nuôi... Các sản phẩm công nghiệp chế biến cũng đã làm thay đổi cơ cấu hàng xuất khẩu và làm tăng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông sản thực phẩm.
- Về đầu tư: trong những năm qua, ngành đã có sự phát triển mạnh về quy mô, thu hút được nhiều dự án có vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm như chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến cà phê, chế biến thịt, bột ngọt và các thực phẩm khác. 
- Trình độ công nghệ: nhiều lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm được trang bị máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến của thế giới như chế biến cà phê, chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến bột ngọt và tinh bột khoai mỳ, sản xuất thuốc lá, giết mổ gia súc gia cầm và chế biến thịt… Chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì của nhiều mặt hàng chế biến đã được cải tiến, từng bước đang chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Nguyên nhân đạt được:

+ Chủ trương và một số chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia tích cực vào phát triển công nghiệp chế biến.

+ Một số ngành đã chủ động đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ chế biến theo hướng hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông sản chế biến trên thị trường trong và ngoài nước.
2) Những hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nếu xem xét những yếu tố nội bộ thì ngành đang tồn tại những hạn chế sau:

+ Các sản phẩm công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm có chi phí nguyên liệu nông sản đầu vào cao (chiếm từ 70-90% chi phí sản xuất) trong khi đó năng suất cây trồng, vật nuôi còn thấp và giá thành cao. Các yếu tố đầu vào của chế biến bất lợi đã kéo theo giá thành các sản phẩm chế biến tăng cao, sức cạnh tranh kém so với các nước khu vực và thế giới.
+ Trang thiết bị, công nghệ của một số doanh nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm trong nước đã cũ kỹ lạc hậu, năng suất thấp, chất lượng sản phẩm thấp và không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số sản phẩm chế biến nông sản như trái cây, thực phẩm đóng hộp chưa có thị trường ổn định nên việc xây dựng các dự án từ khâu sản xuất nguyên liệu đến nhà máy chế biến chưa có tính khả thi. Một số doanh nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm chưa có thương hiệu nên khả năng cạnh tranh sản phẩm còn thấp, đặc biệt đối với sản phẩm xuất khẩu.
+ Mối liên kết kinh tế giữa công nghiệp chế biến với nông dân vẫn luôn là vấn đề chủ yếu làm hạn chế sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến. Tình trạng doanh nghiệp chế biến thiếu nguyên liệu cho sản xuất hoặc tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” luôn là nỗi lo của nông dân, tình trạng nông sản hàng hoá do nông dân sản xuất ra khó tiêu thụ, trong khi các nhà chế biến hàng xuất khẩu không thể cung ứng đủ sản lượng lớn theo đơn đặt hàng của nước ngoài chỉ vì tình trạng sản xuất tiểu nông, manh mún của nông dân… Qua đó cho thấy mối quan hệ liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến với nông dân còn nhiều bất cập, đòi hỏi cần phải có những giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp nhằm giải quyết một vấn đề có tính then chốt trong quá trình phát triển của ngành chế biến nông sản thực phẩm.
+ Về nguyên liệu cho chế biến: Trong những năm qua, thời tiết bất thường làm ảnh hưởng lớn đến năng suất các loại cây trồng trên địa bàn, làm giảm thu nhập của nông dân, do đó mà ảnh hưởng đến khả năng đầu tư của nông dân. Đặc biệt là trong 2 năm 2004-2005, dịch cúm gia cầm xuất hiện đã gây khó khăn lớn cho ngành chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi và tác động lớn đến thu nhập của nhiều hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh.

+ Một số doanh nghiệp chế biến nông sản chưa quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đã gây ô nhiễm môi trường một số nơi ở nông thôn và việc đan xen các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các trang trại và cơ sở chăn nuôi tại các thị trấn và các cụm dân cư làm cho môi trường ở nhiều vùng của tỉnh bị ô nhiễm ngày càng tăng.

b) Nguyên nhân tồn tại hạn chế:

- Sản xuất nông nghiệp của ta xuất phát từ một nền sản xuất nhỏ, tính chất sản xuất hàng hóa chưa cao, chưa có điều kiện tiếp cận với thị trường nhất là thị trường xuất khẩu cho nên những yêu cầu của cơ chế thị trường chưa tác động mạnh đến sản xuất nông sản. Mặt khác, nông dân và nông thôn còn nghèo, rất khó khăn về vốn, kỹ thuật để trang bị máy móc, thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Chưa có sự quan tâm đúng mức đến xây dựng vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như thiếu quy hoạch và chính sách phù hợp cho vùng tập trung, việc đưa giống mới, cải tạo giống, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế... Nhiều nhà máy chưa chủ động xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo đủ cho chế biến. Giữa xây dựng nhà máy chế biến và phát triển vùng nguyên liệu còn chưa đồng bộ.
- Công tác quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô chưa đáp ứng được nhu cầu của nông dân về thông tin thị trường có tính chất dài hạn. Các chính sách hỗ trợ tạo điều kiện để thực hiện liên kết 4 nhà chưa mang lại hiệu quả cao cho nông dân và các nhà máy chế biến.

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp chế biến chưa tương xứng và đồng bộ với quy mô và tốc độ phát triển của ngành. Công tác nghiên cứu thiếu tập trung, đặc biệt nghiên cứu về giống để có vùng nguyên liệu năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho chế biến chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức.

- Công tác kiểm tra, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở có nhiều chất thải công nghiệp chưa triệt để đã ảnh hưởng xấu đến môi trường nước, không khí trên địa bàn tỉnh.
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